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Xứ đồng 11 mẫu

Xứ đồng ngõ

Xứ đồng lều

Bệnh xá quân đội

Xứ đồng 16 mẫu

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  
  

  
    

Đồng Lúa Bãi

Đồng Liên

Đồng Đuôi Lươn

Nhà Thờ

Đồng Cửa Chùa Trong

Đất công ích

Đồng Đầm Ấu

Thành ủy

ĐH Chu Văn An

Cầu Hưng Hà

Nhà máy gạch tuy len Tân Hưng

BV Lao

UBND tỉnh

Từ Trong

Từ Ngoài

Đồng Vân

Cửa Ông Phi

Hạ Đoạn

Chùa Quốc

Xứ đồng thần nông

Đồng Mo

Đồng Đầm Đà

Đồng Đầm Điền

Đồng cửa

Nhà Máy Nước

C.Ty Sơn Nam Plaza

Bãi Nam Hòa

Nội điền

Tỉnh Ủy

An Vũ

Sân Tennis

Công viên An Vũ

Cầu Yên Lệnh

Khu cây xanh

Công viên An Vũ

Hoàng Đanh

K
è
 c

h
ố
n
g
 l
ở

Bãi Dư

Cửa Lăng

Đầm Xước

Đồng Cát

Đầm Khiếu

Đồng Bãi

Giàn Hà

Cuối Tiểu

Đầm Nước

Đầm Sông

Sau Huân

Sau Khâm

Trúc Thủy

Đồng chiêm

Khu xử lý rác thải

Cửa Ông Tạc

Điện Biên

Lê Như Hổ

Nễ Châu

Đi Đ
ườn

g 3
9A

Hưng Đạo

  

  

  

  

  

    

  

Chiêm trúc thủy

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mía 3

Khu tập thể

Công ty may Bảo Hưng

Khu vui choi

Đền Mẫu

Công ty may 1-5

Chợ phố hiến

Trại tạm giam

Mía đầu trong
Mía đầu ngoài

Công ty Đay

Đội quản lý đê

Doanh trại quân đội

Lúa BãiĐồng 

cổ truyền

BV Y học

Tr. CĐ sư phạm

nghề GTVT

Tr. Trung cấp 

 Bình Dương

CT TNHH

 Hưng Yên

BV đa khoa tỉnh

SÔ
N

G
 LU

Ộ
C

CLN

 Phúc Lộc

C.ty Huyn Đai

TSC

CLNCLN

LUC

LUC

LUC

SKN

TSC

phường Trung Nghĩa

phường Bảo Khê

phường Liên Phương

phường Quảng Châu

Bến Quảng Châu

ODT

ODT

DKV

TMD

TSC

DGT

CLN

DGD

DGT+TMD

Cảng Hưng Yên

Bến Minh Khai

DVH

DTS ODT

TSC

TIN

ODT+DVH

DVH

DKV

ODT

MNC
ODT

MNC
ODT

DKV

MNC
ODT

MNC

ODT

MNC

ODT

MNC

ODT

MNC

DKV

MNC

TMD

DKV

TMD

DKV

TMD

DKV

TMD+ODT

CLN

NTD

LUC

ODT

CLN

ODT

CLN

TIN
CLN

ODT

BHK

DGD

BHK

DKV

CLN

DKV

CLN

MNC

BHK

ODT

CLN

TMD

DGD

ODT

LUC

TSC

DKV

TMD

CLN

ODT
CLN

TIN

TSC

TMD

MNC

ODT

NTS

DVH

LUC

CAN

BHK

MNC NTS

ODT

LUC

ODT

LUC

TSC

LUC

ODT

LUC

ODT

NTS

TMD+SKC

NTS

TMD+SKC

LUC

ODT

LUC

TMD

CLN

ODT

CLN

ODT

MNC

TIN

MNC+LUC+ODT

TON

MNC+ODT

DDT

CLN

TMD

CLN

TMD NTD+MNC+ODT

TIN

CLN

TMD

TMD

ODT

ODT

DDT

LUC

ODT

LUC

DYT

LUC

DYT
LUC

ODTLUC

DVH

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

DKV

BHK

TIN

DTS

TMD

CLN

ODT

CLN

DGD

CLN

TSC

DTL

DYT

NTS

MNC

NTS

ODT

CQP

TIN

CLN

ODT

CLN

ODT

DVH

TIN

CLN

ODT
DGD

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

CLN

ODT

LUC

ODT

NTS

ODT
MNC

ODT

NTS

ODT

NTS

TIN

NTS

TMD

NTS

ODT

CLN

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

NTS

DKV

NTS

TMD

NTS

MNC

NTS

ODT

DVH

CQP

TSC

TMD

BHK

ODT

NTS

TMD

BHK

TMD

DGT

TMD+ODT

DGD

TMD

DVH

TSC

BHK

ODT

NTS

TSC

BHK

ODT
TIN+DVH+DTT

CQP

BCS

ODT

DGD

DKV

ODT

SKC

TMD

NTS+ODT

CQP

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DKV

LUC

DKV

BCS+LUC

DKV
LUC

DKV

BHK

ODT

NTS

ODT

NTS

ODT

BHK

TON

NTS

TMD

TMD

ODT

CLN

ODT
CLN

ODT

CLN

DVH

BCS

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

BHK

ODT

CLN

ODT

LUC

TMD+ODT

CLN

ODT

BHK

DGD

NTS

DTT

DGD

ODT

BHK

NTD

LUC

CQP

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT
LUC

ODT

LUC

DGD

LUC

DGD
LUC

DGD

DYT

ODT

LUC

ODT

BHK

ODTBHK

DKV

LUC+NTS

ODTBHK

DNL

LUC

DKV

BHK

NKH

BHK

DKV

CLN+ODT

DKV

CLN+ODT

DKV

BHK+LUC

DKV

BHK

DKV

CLN+BHK

ODT

BHK

TIN

CLN

DYT

CLN

TMD

LUC

TMD+ODTSKC

TMD+ODT

SKC

TMD+ODT

LUC

TMD+ODT

BHK

ODT

NTS

DKV

TSC

ODT
TSC

DVH

DCH

ODT

NTS

TMD

NTS

TMD

LUK

TMD

TSC

ODT

DGT
DKV

DVH

TSC

DKV

DVH

NTD

MNC

DKV

DKV

LUC

ONT

CLN

ONT

BHK

DGD

CLN

DGD

LUC

DGD

LUC

CAN
CLN

ONT

CLN

ONT

LUC

DKV+DTT

DGD

ONT

LUC

DVH
CLN

TMD+SKC

CLN

ONT
DGD

DYT NTS

ONT

LUC

CLN

LUC

TSC

CLN

ONT

LUC

CLN

LUC

DRA

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN
LUC

CLN

LUC

CLN

CSD

DRA

CLN+BHK

TMD

CLN+BHK

NKH

CLN+BHK

NKH

BHK

TMD

BHK

CLN

LUC

CLN
BHK

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN

ONT

LUC

ONT
NTS

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

CLN

DKV

DGD+DYT

TMD+DCH

LUC

TMD
LUC

MNC

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

CQPLUC

CQP

CLN

CAN

DGD

TIN
NTS

DGD

LUC

ONT

LUC

DGD

LUC

DTT+DKV

NTS

MNC

DGD

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

CLN

ONT

LUC

DKV

LUC

DVH

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

DVH

LUC

TMD

LUC

NTD

LUC+BHK+ONT

DGD

CLN+ONT+LUC

DGD

LUC+ONT

DGD

CLN

ONT

LUC

ONT
LUC+CLN

ONT

NKH

ONT

PNK

ONT
BHK

ONT

DGD

ONTCLN

DVH

DTT

ONT

ONTONT
NTS

DKV

LUC

TMD

LUC

TMD+SKC

CLN

TMD+SKC

CLN

TMD+SKC

LUC

TMD+ONT

CLN

TMD+ONT

BHK

CLN

BHK

CLN
BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN
BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

BHK

CLN

LUC

CQP

LUC

CQP

LUC

CQP

LUC

CQP

MNC

TON

NTS

TIN

MNC

DGD

CLN

DGT

NTS

DTT

LUC

DKV

LUC

DKV

LUC

CAN

LUC

TIN

MNC+TMD

BHK

CLN

LUC

DGD

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DTT

LUC

DGD

LUC

MNC

NTS

ONT

LUC

DKV

LUC

CAN

LUC

DKV

LUC

TMD

LUC

DRA

LUC

NKH

BHK

TMD

LUC

DVH

SKN

LUC

SKN

LUC

CQP

LUCDTL

BHK

TON

BHK

DTL

NTS

DCH

BHK

DKV

LUC

DKV

LUC

DKV

BCS

DKV

BHK

DKV

LUC

ONT

SKC

DKV

LUC

TON

LUC

SKN

LUC

DRA

LUC

TMD

LUC

DKV

TMD+ONT

SKC+NTS

DKV

CAN

NTS

DKV

TSC

CAN

DGD

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

LUC

TON
TON

LUC

TON

LUC

DGD

DGD

ONT

NTS

CAN

TMD

LUC

LUC

DCH

DGD

LUC+CLNDGD

CLNDVH

LUC

MNC

NTS+LUCDYT

CLN+NTS

CLN

TMD

DGD

ODT

BHK

DKV

BCS

DKV

ONT+LUC

DGD

TMD+SKC

TMD

ONT

DRA
TMD

MNC

ONT

ONT

DLST

DVH

NTD

CLN

ONT
MNC

NTD

DGD

DTT+DKV

ONT

CLN+NTS

ONT

CAN

ONT

MNC

MNC+TMD

TSC
DYT

ONT

ONT

ONT

CLN

TMD+ODT

CLN

TMD+ODT

CLN

TMD+ODT

BHK

TMD+ODT

NTS

TMD

LUC

DGD

NTS

TMD

ODT

TSC

ODT

TSC

LUC

ODT

LUC

TMD

LUC

DTT

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

CLN

ODT

LUC

ODT

LUC

CLN+LUC

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

LUC

CLN

ODTCLN

ODT

LUC

ODT

ODT

CLN+LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

LUC

ODT

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC+BHK

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

BHK

ODT ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

NTS

CAN

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

SKC+BHK

ODT

BHK

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

BHK

ODT

LUC

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT
LUC

ODT

LUC

ODT LUC

ODT

LUC

ODTLUC

ODT

NTS

ODTLUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODTLUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

NTS

ODT

MNC

ODT

MNC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT
ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT
ONT

ODT
ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT
ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT
ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT
ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT
ONT

ODT
ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT

ONT

ODT
ONT

ODT

ONT

ODT

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUCODT

LUC
ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

ODT

LUC

CLN

ODT

LUC

ODT LUC

ODT

ONT

ODT

22 22
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TỈNH HÀ NAM

TỈNH THÁI BÌNH
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ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN - TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH HẢI DƯƠNG

TỈNH BẮC NINH
THÀNH PHỐ

HÀ NỘI

KIM ĐỘNG

VĂN GIANG

 YÊN MỸ

MỸ HÀO

VĂN LÂM

KHOÁI CHÂU

ÂN THI

PHÙ CỪ

TIÊN LỮ

TỈNH

HÀ NAM

TP. HƯNG YÊN

THÀNH PHỐ

HÀ NỘI

TỈNH THÁI BÌNH

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN TRONG TỈNH HƯNG YÊN

 

 

 

 

      

 

 

         
     

    

       

 
    

  

    

 

    

 

 

  
 

  

 

 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
 

      

 
 
 

   
 

 
   
 
 
 
   
 
 

 
 
 

  

 

      
           

 

VIỆN TRƯỞNGGIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH

VIỆN QUY HOẠCH VÀ
UBND THÀNH PHỐ HƯNG YÊN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP
UBND TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH

Hà Nội, Ngày... tháng... năm...Hưng Yên, Ngày... tháng... năm...Hưng Yên, Ngày... tháng... năm...

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG
Viện Quy Hoạch và Thiết Kế Nông Nghiệp

LUA

LUC

HNK

CLN

NTS

CQP

CAN

SKN

TMD

SKC

DRA

ONT

ODT

TSC

DTS

TON

NTD

DHT

DDT

QUY HOẠCH

CHÚ DẪN

TP. Hưng Yên, Ngày... tháng... năm...

NKH

SKX

DSH

DKV

SON

MNC

TIN

LUA

LUC

HNK

CLN

NTS

TMD

SKC

DHT

DRA

ONT

TSC

DTS

NTD

TỈNH HƯNG YÊN

ĐẤT AN NINH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ

ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC

ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

ĐẤT QUỐC PHÒNG

ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP

ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

LUA

LUC

HNK

CLN

NTS

CQP

CAN

SKN

TMD

HIỆN TRẠNG TÊN KÝ HIỆU

ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐẤT Ở NÔNG THÔN

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI

ĐẤT DI TÍCH DANH THẮNG

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

ĐẤT TRỤ SỞ , CƠ QUAN

ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

SKC

DHT

DDT

DRA

ONT

ODT

TSC

DTS

TON

NTD

CẤP TRÊN PHÂN BỔ
XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

HIỆN TRẠNG TÊN KÝ HIỆU

NHÀ THỜ

TỈNH LỘ

HIỆN TRẠNG

TRƯỜNG HỌC , NHÀ TRẺ

CẦU , CỐNG

KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU

ĐỊA GIỚI TỈNH

ĐỀN , CHÙA, ĐÌNH, MIẾU

BỆNH VIỆN , TRẠM Y TẾ

SÂN VẬN ĐỘNG

TỈNH LỘ

QUỐC LỘ

QUỐC LỘ

ĐẤT CÔNG TRÌNH SỰ NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÒN LẠI

MÃ HT

PNK PNK

CSD ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CẤP TP XÁC ĐỊNH CẤP TP XÁC ĐỊNH

ĐỊA GIỚI THÀNH PHỐ

TRỤ SỞ UBND THÀNH PHỐ

HUYỆN LỘ

ĐÊ

HỒ , AO , SÔNG

NKH
ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

SKX

DSH

DKV

SON

MNC ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG

ĐẤT SÔNG NGÒI

ĐẤT KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LÀM ĐỒ GỐM

ĐỊA GIỚI XÃ, PHƯỜNG

TRỤ SỞ UBND XÃ, PHƯỜNG

MÃ HT
TIN ĐẤT CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

(Tổng diện tích tự nhiên 7388,8 ha)

CLN

CLN

CLN CLN

CLN

CLNCLN

CLN

CLN

CLN

15,5m
15,5m

15,5m

15,5m

15,5m

24m

15,5m

15,5m

15,5m

15m

15,5m

TMD

ODT

TMD

TMD

DVH

15,5m

15,5m

15,5m15,5m

15,5m

DDT

ODT

LUC

ODT

CLN+HNK

NKH

HNK

DRA

CLN

DKV+DTT

LUC

DGD
LUC

CAN

HNK

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN
LUC

CLN

HNK

CLN

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

TMD+SKC

CLN

ONTCLN

TIN

HNK

DGT

NKH

TMD

NKH

TMD

CLN

ONT
CLN

ONT

LUC

DRA
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